
TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức 

thi 

Thời gian thi 

(phút)
Phòng thi

Ghi 

chú

Thứ 2

16/12/2024

Thứ 3 7h15' 21 60' Nhóm 1

17/12/2024 8h15' 20 60' Nhóm 2

7h15' 23 90' Nhóm 1

9h00' 23 90' Nhóm 2

7h15' 22 90' Nhóm 1

9h00' 21 90' Nhóm 2

Thứ 4 7h15' 18 60' Nhóm 1

18/12/2024 8h15' 18 60' Nhóm 2

TC_CNOTO_K24B 7h15' Giáo dục thể chất 43 Thực hành 10'/01hs
Sân trường 

CS1

7h15' 18 60' Nhóm 1

8h15' 18 60' Nhóm 2

Thứ 5 7h15' 18 60' Nhóm 1

19/12/2024 8h15' 18 60' Nhóm 2

TC_DCN_K24B 7h15' Giáo dục thể chất 47 Thực hành 10'/01hs
Sân trường 

CS1

7h15' 18 60' Nhóm 1

8h15' 18 60' Nhóm 2

3

CD_CNOTO_K24B Pháp luật Trắc nghiệm TH-A34-CS1

4

CD_CNOTO_K24A An toàn lao động Trắc nghiệm TH-A32-CS1

CD_CNOTO_K24B An toàn lao động Trắc nghiệm TH-A34-CS1

TC CNM K24 Cơ sở thiết kế trang phục Tiểu luận Thời gian nộp kết quả chấm 13/01/20257h15' 201

TC CNOTO K24B Tin học Thực hành TH-A34-CS1

2 Tin học Thực hành TH-A33-CS1

CD_CNOTO_K24A Pháp luật Trắc nghiệm TH-A32-CS1

TC_DCN_K24B Tiếng Anh Trắc nghiệm TH-A32-CS1

TC CNOTO K24A

UBND TỈNH BÌNH THUẬN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

Số:         /CĐBT-KT&ĐBCL

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ-ĐUN - HKI - NĂM HỌC 2024-2025

(Đợt 3: từ ngày 13/12/2024 đến ngày 22/01/2024)

I. ĐIỂM THI: KHOA KỸ THUẬT  - Địa điểm thi:  Cơ sở 1 (05 - Đường Tôn Thất Bách, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Thuận, ngày      tháng     năm 2024



TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức 

thi 

Thời gian thi 

(phút)
Phòng thi

Ghi 

chú

TC CNM K24 Cơ sở thiết kế trang phục Tiểu luận Thời gian nộp kết quả chấm 13/01/20257h15' 201
Thứ 2 TC_KTCK_K24 7h15' Giáo dục thể chất 52 Thực hành 10'/01sv

Sân trường 

CS1

23/12/2024 7h15' 6 60'

8h15' 6 60'

9h15' 6 60'

10h15' 5 60'

7h15' 5 60'

8h15' 5 60'

9h15' 5 60'

10h15' 5 60'

CD_KTDDT_K23 13h30' Cung cấp điện 20 Tự luận 60' B31

13h30' 8 60'

14h30' 8 60'

15h30' 8 60'

16h30' 8 60'

13h30' 6 60'

14h30' 6 60'

15h30' 6 60'

16h30' 6 60'

Thứ 3 7h15' 7 60'

24/12/2024 8h15' 7 60'

9h15' 7 60'

10h15' 7 60'

6 TC_CNOTO_K23B
Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều 

hòa không khí
Thực hành

TH Chẩn đoán 

và Kiểm định

TC_CNOTO_K23C
Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điều 

hòa không khí
Thực hành

TH Chẩn đoán 

và Kiểm định

CD_KTDDT_K23 Thực tập lắp đặt điện Thực hành
TH Hệ thống 

PP điện

CD_KTML_K23
Hệ thống máy lạnh dân dụng và 

thương nghiệp
Thực hành

TH Máy lạnh 

DD&TM

CD_DCN_K23 Trang bị điện 1 Thực hành
TH Lắp đặt 

điện

5



TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức 

thi 

Thời gian thi 

(phút)
Phòng thi

Ghi 

chú

TC CNM K24 Cơ sở thiết kế trang phục Tiểu luận Thời gian nộp kết quả chấm 13/01/20257h15' 201
Thứ 3 7h15' 8 60'

24/12/2024 8h15' 8 60'

9h30' 8 60'

7h15' 5 60'

8h15' 5 60'

9h15' 5 60'

10h15' 5 60'

7h15' 4 30'

7h45' 4 30'

8h15' 4 30'

8h45' 4 30'

9h15' 4 30'

9h45' 4 30'

10h15' 4 30'

10h45' 4 30'

TC_CNM_K24 7h15' Giáo dục thể chất 20 Thực hành 10'/01sv
Sân trường 

CS1

13h30' 18 60'

14h30' 18 60'

13h30' 6 60'

14h30' 6 60'

15h30' 6 60'

16h30' 6 60'

6

TH Lắp đặt 

điện

CD_KTDDT_K23 Kỹ thuật điện lạnh Thực hành
TH Máy lạnh 

trung tâm

TC_CNOTO_K24A
Kỹ thuật chung về ôtô và công nghệ 

sửa chữa
Thực hành

TH Động cơ 

và Nhiên liệu

CD_DCN_K23 Điều khiển lập trình cỡ nhỏ Thực hành
TH Tự động 

hóa 1

CD_KTDDT_K24 Đo lường điện - Cảm biến Trắc nghiệm TH-A32-CS1

CD_DCN_K23 Truyền động điện Thực hành



TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức 

thi 

Thời gian thi 

(phút)
Phòng thi

Ghi 

chú

TC CNM K24 Cơ sở thiết kế trang phục Tiểu luận Thời gian nộp kết quả chấm 13/01/20257h15' 201
Thứ 3 13h30' 8 60'

24/12/2024 14h30' 8 60'

15h30' 8 60'

16h30' 8 60'

Thứ 4 7h15' 8 60'

25/12/2024 8h15' 8 60'

9h15' 8 60'

10h15' 8 60'

7h15' 4 30'

7h45' 4 30'

8h15' 4 30'

8h45' 4 30'

9h15' 4 30'

9h45' 4 30'

10h15' 4 30'

10h45' 4 30'

TC_DCN_K24A 7h15' Giáo dục thể chất 41 Thực hành 10'/01hs
Sân trường 

CS1

Thứ 5 7h15' 8 60'

26/12/2024 8h15' 8 60'

1

TC ĐCN K16, K17-1, 2 (Hl) 4

7h15' 5 60'

8h15' 5 60'

9h15' 5 60'

10h15' 5 60'

TC CNM K23 13h30' May váy, áo váy 12 Thực hành 60'
TH May 

CN&DD

6

CD_KTML_K23 Hệ thống ĐHKK cục bộ Thực hành
TH Máy lạnh 

DD&TM

7

CD_KTML_K24 Đo lường điện - lạnh Thực hành
TH Máy lạnh 

trung tâm

TC_CNOTO_K24B
Kỹ thuật chung về ôtô và công nghệ 

sửa chữa
Thực hành

TH Động cơ 

và Nhiên liệu

8

9h15' 60'

TC_DCN_K23

TC_KTML_K23A Hệ thống máy lạnh công nghiệp Thực hành
TH ML Công 

nghiệp

Thiết bị điện gia dụng Thực hành TH Máy điện



TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức 

thi 

Thời gian thi 

(phút)
Phòng thi

Ghi 

chú

TC CNM K24 Cơ sở thiết kế trang phục Tiểu luận Thời gian nộp kết quả chấm 13/01/20257h15' 201
Thứ 5 13h30' 5 60'

26/12/2024 14h30' 5 60'

15h30' 5 60'

Thứ 6 TC CNM K24 7h15' May áo sơ mi nam, nữ 19 Thực hành 60'
TH May 

CN&DD

27/12/2024 TC_CNOTO_K24A 7h15' Giáo dục thể chất 46 Thực hành 10'/01hs
Sân trường 

CS1

TC_KTML_K24 7h15' Giáo dục thể chất 52 Thực hành 10'/01hs
Sân trường 

CS1

Thứ 2 CD_KTML_K24 7h15' Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh và ĐHKK 36 Tự luận 90' B31

30/12/2024 TC CNM K23 7h15' May các sản phẩm nâng cao 12 Thực hành 60'
TH May 

CN&DD

7h15' 26 90'

9h00' 26 90'

7h15' 10 90'

9h00' 10 90'

7h15' 5 60'

8h15' 5 60'

9h15' 5 60'

7h15' 5 60'

8h15' 5 60'

9h15' 5 60'

10h15' 5 60'

13h30' 26 Tự luận 90' B31 Nhóm 1

13h30' 26 Tự luận 90' B32 Nhóm 2

CD_KTDDT_K24 15h00' Mạch điện 36 Tự luận 90' B31

9

10

TC_KTCK_K24 Tin học Thực hành TH-A32-CS1

TC_DCN_K23 Kỹ thuật lắp đặt điện Thực hành
TH Lắp đặt 

điện

TC_KTML_K23B Điều hòa không khí ô tô Thực hành
TH ML Công 

nghiệp

TC_KTML_K23A Hệ thống máy lạnh DD&TN Thực hành
TH Máy lạnh 

DD&TM

TC_KTML_K24

8 TC_KTML_K23B Hệ thống máy lạnh công nghiệp Thực hành
TH ML Công 

nghiệp

Cơ sở kỹ thuật nhiệt - lạnh và ĐHKK



TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức 

thi 

Thời gian thi 

(phút)
Phòng thi

Ghi 

chú

TC CNM K24 Cơ sở thiết kế trang phục Tiểu luận Thời gian nộp kết quả chấm 13/01/20257h15' 201
Thứ 2 CD_KTDDT_K23 Hệ thống điện phân phối 24

30/12/2024 CĐ Điện K22 Điều khiển lập trình (PLC) 1 Thi lại

CĐ Điện K22 Vi xử lý 1 Thi lại

13h30' 5 60'

14h30' 5 60'

15h30' 5 60'

Thứ 3 TC CNM K24 7h15' Tin học 19 Thực hành 90' TH-A34-CS1

31/12/2024 7h15' 18 60'

8h15' 18 60'

7h15' 5 60'

8h15' 5 60'

9h15' 5 60'

10h15' 5 60'

7h15' 4 30'

7h45' 4 30'

8h15' 4 30'

8h45' 4 30'

9h15' 4 30'

13h30' 26 90'

15h00' 26 90'

13h30' 15 60'

14h30' 14 60'

10

11

TC_KTML_K24 Tin học Thực hành TH-A33-CS1

CD_CNOTO_K24A
Kỹ thuật chung về ô tô và công nghệ 

sửa chữa
Trắc nghiệm TH-A32-CS1

TC CNOTO K23C
BD&SC hệ thống nhiên liệu động cơ 

diesel
Thực hành

TH Động cơ 

và Nhiên liệu

TC_KTML_K23B Hệ thống máy lạnh DD&TN Thực hành
TH Máy lạnh 

DD&TM

CD_CNOTO_K24B Vật liệu học Trắc nghiệm TH-A32-CS1

TC_KTML_K23A Hệ thống điều hòa không khí cục bộ Thực hành
TH Máy lạnh 

DD&TM

15h00' Tự luận 90' B32



TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức 

thi 

Thời gian thi 

(phút)
Phòng thi

Ghi 

chú

TC CNM K24 Cơ sở thiết kế trang phục Tiểu luận Thời gian nộp kết quả chấm 13/01/20257h15' 201
Thứ 3 13h30' 18 60'

31/12/2024 14h30' 18 60'

13h30' 5 60'

14h30' 5 60'

15h30' 5 60'

Thứ 5 7h15' 8 60'

02/01/2025 8h15' 8 60'

9h15' 8 60'

10h15' 8 60'

7h15' 6 60'

8h15' 6 60'

9h15' 6 60'

10h15' 6 60'

7h15' 4 30'

7h45' 4 30'

8h15' 4 30'

8h45' 4 30'

9h15' 4 30'

9h45' 4 30'

10h15' 4 30'

13h30' 6 60'

14h30' 6 60'

15h30' 7 60'

11

12

TC_CNOTO_K23A
Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điện 

thân xe
Thực hành

TH Trang bị 

điện oto

CD_CNOTO_K23A
Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điện 

thân xe 1
Thực hành

TH Trang bị 

điện oto

CD_CNOTO_K23B
Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

phanh ABS
Thực hành TH Gầm oto

TC CNOTO K23B
BD&SC hệ thống nhiên liệu động cơ 

diesel
Thực hành

TH Động cơ 

và Nhiên liệu

TH Máy lạnh 

DD&TM

CD_CNOTO_K24B
Kỹ thuật chung về ô tô và công nghệ 

sửa chữa
Trắc nghiệm TH-A34-CS1

TC_KTML_K23B Hệ thống điều hòa không khí cục bộ Thực hành



TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức 

thi 

Thời gian thi 

(phút)
Phòng thi

Ghi 

chú

TC CNM K24 Cơ sở thiết kế trang phục Tiểu luận Thời gian nộp kết quả chấm 13/01/20257h15' 201
Thứ 5 13h30' 8 60'

02/01/2025 14h30' 8 60'

15h30' 8 60'

16h30' 8 60'

Thứ 6 7h15' 12 90'

03/01/2025 8h45' 12 90'

10h15' 12 90'

7h15' 8 60'

8h15' 8 60'

9h15' 8 60'

10h15' 8 60'

7h15' 7 60'

8h15' 7 60'

9h15' 7 60'

10h15' 7 60'

13h30' 8 60'

14h30' 8 60'

15h30' 7 60'

13h30' 3 30'

14h00' 3 30'

14h30' 3 30'

15h00' 3 30'

15h30' 3 30'

12

13

TC_CNOTO_K23C
Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điện 

thân xe
Thực hành

TH Trang bị 

điện oto

TC CNOTO K23A
BD&SC hệ thống nhiên liệu động cơ 

diesel
Thực hành

TH Động cơ 

và Nhiên liệu

CD_CNOTO_K23A
Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống 

phanh ABS
Thực hành TH Gầm oto

CD_KTDDT_K24 Vẽ thiết kế điện Thực hành
TH Tự động 

hóa 1, 2

CD_CNOTO_K23B
Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống di 

chuyển
Thực hành TH Gầm oto

TC_CNOTO_K23B
Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống điện 

thân xe
Thực hành

TH Trang bị 

điện oto



TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức 

thi 

Thời gian thi 

(phút)
Phòng thi

Ghi 

chú

TC CNM K24 Cơ sở thiết kế trang phục Tiểu luận Thời gian nộp kết quả chấm 13/01/20257h15' 201
Thứ 6 CD_KTDDT_K23 13h30' Vi mạch 24 Tự luận 90' B31

03/01/2025 13h30' 23 60'

14h30' 23 60'

Thứ 2 7h15' 8 60'

06/01/2025 8h15' 8 60'

9h15' 8 60'

10h15' 8 60'

7h15' 5 60'

8h15' 5 60'

Thứ 3 7h15' 8 60'

07/01/2025 8h15' 8 60'

9h15' 8 60'

10h15' 8 60'

TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức 

thi 

Thời gian thi 

(phút)
Phòng thi

Ghi 

chú

Thứ 3 QTKD NHKS&DL K23 7h15' Chăm sóc khách hàng 39 Tiểu luận

17/12/2024 QTKDDV K23 7h15' Chăm sóc khách hàng 18 Tiểu luận

TC KTDN K23 13h30' Kê khai và quyết toán thuế 8
Thực hành 

máy 
90' P.Kế toán ảo

Thứ 4 QTKDDV K23 7h15' Khởi tạo doanh nghiệp 18 Tiểu luận

18/12/2024 TC KTDN K23 13h30' Kế toán trên exel 8
Thực hành 

máy 
90' TH-A32-CS1

Thứ 5 13h30' 19

19/12/2024 15h00' 19

Thi lần 

2

15 CD_KTML_K23 Hệ thống máy lạnh công nghiệp Thực hành
TH ML Công 

nghiệp

3

CD_KTML_K23 Công nghệ làm lạnh mới Thực hành
TH ML Công 

nghiệp

CĐ ĐCN K23 Thiết bị điện gia dụng Thực hành TH Máy điện

13

14

1

2

Thời gian nộp kết quả chấm 11/01/2025

Thời gian nộp kết quả chấm 12/01/2025

CĐ KTDN K24 Tin học 
Thực hành 

máy 
90' TH-A32-CS1

CD_KTDDT_K24 An toàn lao động vệ sinh ngành điện Trắc nghiệm TH-A32-CS1

Địa điểm thi: Cơ sở 1 (05 - Đường Tôn Thất Bách, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết)

II. ĐIỂM THI: KHOA KINH TẾ - DU LỊCH - VĂN HÓA 



TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức 

thi 

Thời gian thi 

(phút)
Phòng thi

Ghi 

chú

TC CNM K24 Cơ sở thiết kế trang phục Tiểu luận Thời gian nộp kết quả chấm 13/01/20257h15' 201
Thứ 5 7h15' 12 Nhóm 1

19/12/2024 9h00' 12 Nhóm 2

13h30' 12 Nhóm 3

15h00' 12 Nhóm 4

Thứ 6 7h15' 12 Nhóm 1

20/12/2024 9h00' 12 Nhóm 2

TC QTKRS K23 7h15' Nghiệp vụ buồng 52 Thực hành 15'/SV
TH Buồng

CS1

7h15' 19 Nhóm 1

9h00' 19 Nhóm 2

Thứ 2 QTKDDV K23 7h15' Quản trị chi phí 18 Tiểu luận

23/12/2024 7h15' 20 Nhóm 1

8h15' 20 Nhóm 2

9h15' 19 Nhóm 3

TC KTDN K24 7h15' 26 Nhóm 1

8h15' 19 Nhóm 2

9h15' 19 Nhóm 3

TC KTDN K24 13h30' Nguyên lí thống kê kinh tế 26 Trắc nghiệm 60' TH-A34-CS1

QTKDDV K23 14h30' Quản trị bán hàng 18 Trắc nghiệm 60' TH-A34-CS1

Thứ 3 CĐ QTKD DV K24 7h15' 28

24/12/2024 8h15' 19 Nhóm 1

9h15' 19 Nhóm 2

7h15' 20 Nhóm 1

8h15' 20 Nhóm 2

9h15' 19 Nhóm 3

Phòng TH Á 

cs1

3

6

4

5

90'

Phòng TH Á

cs1 

Thực hành 90'Kỹ thuật chế biến món ăn ÂuTC KTCBMA K23B

Thực hành 

máy 
90' TH-A32-CS1CĐ KTDN K24 Soạn thảo văn bản

Phòng TH Á 

cs1

CĐ KTDN K23A + CĐ KTDN 

K23B
Thống kê doanh nghiệp Trắc nghiệm 60' TH-A32-CS1

Nguyên lí kế toán Trắc nghiệm 60' TH-A34-CS1
CĐ KTDN K24

Marketing căn bản Trắc nghiệm 60' TH-A34-CS1

Trắc nghiệm 60' TH-A32-CS1Tiếng Anh chuyên ngành
CĐ KTDN K23A + CĐ KTDN 

K23B

CĐ KTDN K24

Thời gian nộp kết quả chấm 17/01/2025

Kỹ thuật chế biến món ăn Âu Thực hànhTC KTCBMA K23A



TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức 

thi 

Thời gian thi 

(phút)
Phòng thi

Ghi 

chú

TC CNM K24 Cơ sở thiết kế trang phục Tiểu luận Thời gian nộp kết quả chấm 13/01/20257h15' 201
Thứ 3 13h30' 19 Nhóm 1

24/12/2024 14h30' 19 Nhóm 2

Thứ 4 QTKD NHKS&DL K23 7h15' Quản trị nhân lực 39 Tiểu luận

25/12/2024 CĐ QTKD DV K24 7h15' Quản trị học 26 Tiểu luận

7h15' 20 Nhóm 1

8h15' 20 Nhóm 2

9h15' 19 Nhóm 3

7h15' 25 Nhóm 1

8h15' 24 Nhóm 2

Thứ 5 TC KTDN K24 26

26/12/2024 TC NVNH K24 13

CĐ QTKD DV K24 13h30' Kinh tế vi mô 26 Trắc nghiệm 60'

TC KTDN K24 14h30' Kinh tế vi mô 26 Trắc nghiệm 60'

13h30' 19 Nhóm 1

14h30' 19 Nhóm 2

Thứ 2 7h15' 20 Nhóm 1

30/12/2024 8h15' 20 Nhóm 2

9h15' 19 Nhóm 3

Thứ 3

31/12/2024

TC KTDN K23 7h15' Kế toán hành chính sự nghiệp 8 Tự luận 90'

7h15' 25 Nhóm 1

9h00' 24 Nhóm 2

TC NVLT K24 13h30' Giáo dục thể chất 29 Thực hành 10'/SV
Sân trường 

CS2

10

Thi CS2

Ghép 

phòng

6

7

8

9

Thi ghép

QTKD NHKS&DL K24 Chế biến món ăn Á Thực hành 90'
Phòng TH Bếp 

-   CS2

TC NVLT K24 7h15'
An ninh an toàn trong khách sạn 

resort
Tự luận 90'29

P.2B04-cs2

CĐ KTDN K23A + CĐ KTDN 

K23B
Quản trị doanh nghiệp Trắc nghiệm 60' TH-A33-CS1

CĐ KTDN K24 Nguyên lí thống kê kinh tế Trắc nghiệm 60' TH-A34-CS1

7h15' Giáo dục thể chất Thực hành 10'/SV
Sân trường 

CS2

TH-A32-CS1

TH-A34-CS1

CĐ KTDN K24 Kinh tế vi mô Trắc nghiệm 60'

CĐ KTDN K23A + CĐ KTDN 

K23B
Thị trường chứng khoán Trắc nghiệm

Thời gian nộp kết quả chấm 10/01/2025

60' TH-A32-CS1

Trắc nghiệm 60' TH-A34-CS1Quản trị họcQTKD NHKS&DL K24



TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức 

thi 

Thời gian thi 

(phút)
Phòng thi

Ghi 

chú

TC CNM K24 Cơ sở thiết kế trang phục Tiểu luận Thời gian nộp kết quả chấm 13/01/20257h15' 201
Thứ 6 7h15' 20 Nhóm 1

03/01/2025 8h15' 20 Nhóm 2

9h15' 19 Nhóm 3

7h15' 24 Nhóm 1

8h15' 24 Nhóm 2

TC KTCBMA K23B 9h15' 24 Nhóm 3

13h30' 19 Nhóm 1

14h30' 19 Nhóm 2

Thứ 2 QTKD NHKS&DL K23 7h15' Quản trị lễ tân 35 Tự luận 90' P.1B05-CS2

06/01/2025 TC KTDN K23 7h15' Kế toán thương mại dịch vụ 8 Tự luận 90' 0A03-CS2

CĐ KTDN K23B 9h00' Kế toán doanh nghiệp HP2 29 2A06-CS2

CĐ KTDN K23A 9h00' Kế toán doanh nghiệp HP2 30 2A07-CS2

Thứ 3 7h15' 12

07/01/2025 8h15' 11

TC QTKRS K23 7h15' Nghiệp vụ nhà hàng 26 Thực hành 15'/SV
TH-Nhà hàng 

 (CS1)
Nhóm 1

TC QTKRS K23 13h30' Nghiệp vụ nhà hàng 26 Thực hành 15'/SV
TH-Nhà hàng 

 (CS2)
Nhóm 2

Thứ 4 7h15' 26 A24-CS1

08/01/2025 7h15' 26 A25-CS1

TC QTKRS K24 9h00'
An ninh an toàn trong khách sạn 

resort
27 Tự luận 90' A24-CS1

TC QTKRS K24 9h00'
An ninh an toàn trong khách sạn 

resort
26 Tự luận 90' A25-CS1

Thứ 5 7h15' 20 Nhóm 1

09/01/2025 8h15' 19 Nhóm 2

90'
P.TH Bếp Á

cs1

TH-A32-CS1
TC KTCBMA K23A

Tiếng Anh chuyên ngành Trắc nghiệm 60'

CĐ KTDN K23A + CĐ KTDN 

K23B
Thuế nhà nước Trắc nghiệm

Tự luận 90'

13

14

12

TC QTKRS K23 Quan hệ và chăm sóc khách hàng Tự luận 90'

Kỹ thuật chế biến món ăn ÁTC KTCBMA K23B Thực hành

60' TH-A34-CS1

Trắc nghiệm 60' TH-A34-CS1CĐ KTDN K24 Giáo dục chính trị

QTKD NHKS&DL K23 Kế toán ngành du lịch Trắc nghiệm 60' TH-A32-CS1

11

15



TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức 

thi 

Thời gian thi 

(phút)
Phòng thi

Ghi 

chú

TC CNM K24 Cơ sở thiết kế trang phục Tiểu luận Thời gian nộp kết quả chấm 13/01/20257h15' 201
Thứ 5 7h15' 12 Nhóm 1

09/01/2025 9h00' 12 Nhóm 2

13h30' 12 Nhóm 3

15h00' 12 Nhóm 4

7h15' 27 Nhóm 1

13h30' 26 Nhóm 2

Thứ 6 7h15' 20 Nhóm 1

10/01/2025 13h30' 19 Nhóm 2

7h15' 25 Nhóm 1

8h15' 24 Nhóm 2

TC KTDN K24 13h30' Lí thuyết tài chính tiền tệ 26 Trắc nghiệm 60' TH-A34-CS1

QTKDDV K23 14h30' Maketing dịch vụ 18 Trắc nghiệm 60' TH-A34-CS1

13h30' 26 Nhóm 1

14h30' 26 Nhóm 2

Thứ 6 7h15' 16 C.202 Phòng 1

13/12/2024 7h15' 16 C.203 Phòng 2

TC_QTMMT K23 7h15' Lắp đặt và cấu hình hệ thống camera 18
Thực 

hành/vấn đáp
30' Phòng A.105

chấm 

trực tiếp

CD_THUD K23 9h00' Hệ quản trị CSDL SQL Server 17 Tự luận 90' C.204

CD_THUD K24 13h30' Toán rời rạc 36 Trắc nghiệm 60' B.201

15

Thực hành 90 phút

15'/SV
TH-Lễ tân

cs2

TH-Bếp Á-cs1TC KTCBMA K23A Kỹ thuật chế biến món ăn Á

TC QTKRS K24 Nghiệp vụ Bar Thực hành 10'/SV
TH Bar

cs1

QTKD NHKS&DL K23 Nghiệp vụ lễ tân Thực hành

TC QTKRS K23 Quản trị nguồn nhân lực Trắc nghiệm 60' TH-A32-CS1

QTKD NHKS&DL K24 Giao tiếp trong kinh doanh du lịch Trắc nghiệm 60' TH-A32-CS1

Địa điểm thi:  Cơ sở 4 (38 - Nguyễn Hội, P. Phú Trinh, Tp. Phan Thiết)

III. ĐIỂM THI: KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN VÀ BỘ MÔN CHUNG 

16

CD_TANH K23 Nghe 2
TL+TN+ 

Nghe
45'

1



TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức 

thi 

Thời gian thi 

(phút)
Phòng thi

Ghi 

chú

TC CNM K24 Cơ sở thiết kế trang phục Tiểu luận Thời gian nộp kết quả chấm 13/01/20257h15' 201 Thứ 2 TC_QTMMT K24 7h15' Thiết kế web 31
Thực hành 

máy 
90' Phòng B.201

chấm 

trực tiếp

16/12/2024 CD_THUD K23 7h15' Lập trình hướng đối tượng 17
Thực hành 

máy 
90' Phòng A.203

chấm 

trực tiếp

TC_QTMMT K24 13h30' Tin học 31
Thực hành 

máy 
90' Phòng B.201

TC_THUD K24 13h30' Hệ điều hành 24 Tự luận 90' C.108

CD_TANH K23 15h00' Viết 1 32 Tự luận 90' B.101

Thứ 3 CD_THUD K23 7h15' Xây dựng Website 17
Thực hành 

máy 
90' Phòng A.204

chấm 

trực tiếp

CD_THUD K24 9h00' Hệ điều hành 36 Tự luận 90' C.106

17/12/2024 16 C.202 Nhóm 1

16 C.203 Nhóm 2

Thứ 4 TC_THUD K24 7h15' Tin học 24 Thực hành máy 90' Phòng B.201

18/12/2024 CD_THUD K23 7h15' Thiết kế đồ họa 17 Thực hành máy 90' Phòng A.202
chấm 

trực tiếp

CD_TANH K23 13h30' Đọc 1 32 Trắc nghiệm 60' Phòng B.201

TC_QTMMT K23 15h00' An toàn và bảo mật mạng máy tính 18 Trắc nghiệm 60' Phòng B.201

Thứ 2 CD_THUD K23 7h15' Hệ QTCSDL Access 17 Thực hành máy 90' Phòng A.203
chấm 

trực tiếp

30/12/2024 TC_QTMMT K23 7h15' Anh văn chuyên ngành 18 Trắc nghiệm 60' Phòng B.201

TC_QTMMT K23 7h15' Quản trị mạng Linux 18 Thực hành máy 90' Phòng A.201
chấm 

trực tiếp

Thứ 3 CD_THUD K23 7h15' Mạng máy tính 17 Vấn đáp 10/SV Phòng A.105
chấm 

trực tiếp

31/12/2024 7h15' 9
Phòng A.204 

Nhóm 1

9h00' 9
Phòng A.204 

Nhóm 2

CD_TANH K23 13h30' Nói 2 Vấn đáp  10'/SV

Thiết kế, xây dựng mạng không dây Thực hành 90'
chấm 

trực tiếp

6

3

4

5

2

TC_QTMMT K23



TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức 

thi 

Thời gian thi 

(phút)
Phòng thi

Ghi 

chú

TC CNM K24 Cơ sở thiết kế trang phục Tiểu luận Thời gian nộp kết quả chấm 13/01/20257h15' 201

TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức 

thi 

Thời gian thi 

(phút)
Phòng thi Ghi chú

Thứ 2 7h15' 25 P. Thực hành Nhóm 1

16/12/2024 13h30' 20 P. Thực hành Nhóm 2

7h15' 33 P. Thư viện Nhóm 1

13h30' 32 P. Thư viện Nhóm 2

Thứ 3 7h15' 23 P. Thực hành Nhóm 1

17/12/2024 13h30' 20 P. Thực hành Nhóm 2

13g30' 30 Nhóm 1

14g30' 30 Nhóm 2

13g30' 18 Nhóm 3

14g30' 18 Nhóm 4

Thứ 4 7h15' 31 P. Thực hành Nhóm 1

18/12/2024 13h30' 20 P. Thực hành Nhóm 2

7h15' 22 P. Thư viện Nhóm 1

13h30' 21 P. Thư viện Nhóm 2

Thứ 5 7h15' 34 P. Thư viện Nhóm 1

19/12/2024 13h30' 34 P. Thư viện Nhóm 2

13g30' 30 Nhóm 1

14g30' 30 Nhóm 2

13g30' 18 Nhóm 3

14g30' 18 Nhóm 4

IV. ĐIỂM THI: KHOA SƯ PHẠM - Địa điểm thi:  Cơ sở 2 (205 - Đường Lê Lợi, P. Hưng Long, Tp. Phan Thiết)

MN K22A2 PP làm quen toán Thực hành

Phòng B.201

(CS4)

Giáo dục học mầm non Thực hành 10'/SV

MN K22A1 PP làm quen toán Thực hành 10'/SV

MN K23A

MN K23B Giáo dục học mầm non Thực hành 10'/SV

1

Phòng A.203

(CS4)

3

4

MN K22A1 + MN K22A2 Tiếng Anh nâng cao Trắc nghiệm 60'

Phòng B.201

(CS4)

Phòng A.203

(CS4)

10'/SV

MN K23B
Phương pháp khám phá khoa học về 

môi trường xung quanh
Thực hành 10'/SV

2

MN K23A
Phương pháp khám phá khoa học về 

môi trường xung quanh
Thực hành 10'/SV

MN K22A1 + MN K22A2
CT GDMN, phát triển và tổ chức 

thực hiện CT GDMN
Trắc nghiệm 60'



TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức 

thi 

Thời gian thi 

(phút)
Phòng thi

Ghi 

chú

TC CNM K24 Cơ sở thiết kế trang phục Tiểu luận Thời gian nộp kết quả chấm 13/01/20257h15' 201
Thứ 6 7h15' 22 P. Thực hành Nhóm 1

20/12/2024 13g30' 21 P. Thực hành Nhóm 2

13g30' 30 Nhóm 1

14g30' 30 Nhóm 2

13g30' 18 Nhóm 3

14g30' 18 Nhóm 4

Thứ 2 7h15' 33 P. Thực hành Nhóm 1

23/12/2024 13h30' 32 P. Thực hành Nhóm 2

Thứ 4 7h15' 33 P. Thực hành Nhóm 1

25/12/2024 13h30' 32 P. Thực hành Nhóm 2

Thứ 5 7h15' 25 P. Thực hành Nhóm 1

26/12/2024 13h30' 20 P. Thực hành Nhóm 2

Thứ 6 7h15' 22 P. Thực hành Nhóm 1

27/12/2024 13h30' 21 P. Thực hành Nhóm 2

Thứ 2 7h15' 26 P. Thực hành Nhóm 1

30/12/2024 13g30' 25 P. Thực hành Nhóm 2

Thứ 3 MN K23B 7h15' 65 P. Thực hành

31/12/2024 MN K23A 13g30' 42 P. Thực hành

Thứ 5 7h15' 31 P. Thực hành Nhóm 1

02/01/2025 13h30' 20 P. Thực hành Nhóm 2

MN K23B Phương pháp phát triển ngôn ngữ Thực hành 10'/SV

MN K23A Tổ chức hoạt động vui chơi Thực hành 10'/SV

MN K22A1 + MN K22A2 Quản lý trong GDMN Trắc nghiệm 60'

Phòng B.201

(CS4)

Phòng A.203

(CS4)

PP làm quen văn học Thực hành 10'/SV

5

6

9

12 MN K22A2

MN K22A2

MN K23B

MN K23A

Tổ chức hoạt động vui chơi Thực hành 10'/SV

7

8 MN K22A1 PP làm quen văn học Thực hành 10'/SV

Phương pháp phát triển ngôn ngữ Thực hành 10'/SV

10

11 Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 1 Thực hành 10'/SV

PPGD phát triển vận động Thực hành 10'/SV



TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức 

thi 

Thời gian thi 

(phút)
Phòng thi

Ghi 

chú

TC CNM K24 Cơ sở thiết kế trang phục Tiểu luận Thời gian nộp kết quả chấm 13/01/20257h15' 201
Thứ 6 25 1A05 Nhóm 1

03/01/2025 25 1A06 Nhóm 2

25 2A05 Nhóm 3

26 2A06 Nhóm 4

Thứ 6 25 1A05 Nhóm 1

03/01/2025 26 1A06 Nhóm 2

26 2A05 Nhóm 3

26 2A06 Nhóm 4

7h15' 25 P. Thực hành Nhóm 1

13h30' 20 P. Thực hành Nhóm 2

Thứ 2 13g30' 32 Nhóm 1

13/01/2025 14g30' 31 Nhóm 2

13g30' 20 Nhóm 3

14g30' 20 Nhóm 4

Thứ 3 13g30' 32 Nhóm 1

14/01/2025 14g30' 31 Nhóm 2

13g30' 20 Nhóm 3

14g30' 20 Nhóm 4

Thứ 4 13g30' 32 Nhóm 1

15/01/2025 14g30' 31 Nhóm 2

13g30' 20 Nhóm 3

14g30' 20 Nhóm 4

MN K22A1 PPGD phát triển vận động

Mỹ thuật Tự luận 90'MN K23A + MN K23B 7h15'

MN K24A + MN K24B Nghề giáo viên mầm non Trắc nghiệm 60'

Phòng A.203

(CS4)

MN K24A + MN K24B

Phòng B.201

(CS4)

Phòng B.201

(CS4)

Phòng A.203

(CS4)

15

16

MN K24A + MN K24B

13

9h00' Môi trường và con người
Tự luận - 

Trắc nghiệm
90'

14 MN K24A + MN K24B Tiếng Việt thực hành Trắc nghiệm 60'

Thực hành 10'/SV

13

Những nguyên lý cơ bản của 

CNMLN 1
Trắc nghiệm 60'

Phòng B.201

(CS4)

Phòng A.203

(CS4)



TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức 

thi 

Thời gian thi 

(phút)
Phòng thi

Ghi 

chú

TC CNM K24 Cơ sở thiết kế trang phục Tiểu luận Thời gian nộp kết quả chấm 13/01/20257h15' 201 Thứ 5 MN K24A 7h15' Vệ sinh - Dinh dưỡng cho trẻ MN 23 Thực hành 10'/SV P. Thực hành Nhóm 1

16/01/2025 13g30' 32 Nhóm 1

14g30' 31 Nhóm 2

13g30' 20 Nhóm 3

14g30' 20 Nhóm 4

Thứ 6 MN K24A 7h15' Vệ sinh - Dinh dưỡng cho trẻ MN 22 Thực hành 10'/SV P. Thực hành Nhóm 2

17/01/2025 13g30' 32 Nhóm 1

14g30' 31 Nhóm 2

13g30' 20 Nhóm 3

14g30' 20 Nhóm 4

Thứ 2 7h15' 38 P. Thực hành Nhóm 1

20/01/2025 13h30' 20 P. Thực hành Nhóm 2

7h15' Âm nhạc và Múa 45 Thực hành 10'/SV P. Thực hành

30
Phòng B.201

(CS4)
Nhóm 1

15
Phòng A.203

(CS4)
Nhóm 2

Thứ 3 28
Phòng B.201

(CS4)
Nhóm 1

21/01/2025 15
Phòng A.203

(CS4)
Nhóm 2

15
Phòng A.202

(CS4)
Nhóm 3

Phòng A.203

(CS4)

Thực hành 90'Tin học đại cương

Phòng B.201

(CS4)

18

MN K24A + MN K24B

17

MN K24A + MN K24B Sự phát triển thể chất trẻ lứa tuổi MN Trắc nghiệm 60'

Tâm lý học đại cương Trắc nghiệm 60'

Phòng B.201

(CS4)

Phòng A.203

(CS4)

MN K24B Vệ sinh - Dinh dưỡng cho trẻ MN Thực hành 10'/SV

MN K24A

13h30'

20

MN K24B 7h15' Tin học đại cương Thực hành 90'

19



TT Ngày thi Lớp
Giờ bắt 

đầu thi
Môn học/Mô đun

Số 

lượng 

dự kiến

Hình thức 

thi 

Thời gian thi 

(phút)
Phòng thi

Ghi 

chú

TC CNM K24 Cơ sở thiết kế trang phục Tiểu luận Thời gian nộp kết quả chấm 13/01/20257h15' 201
Thứ 3 13g30' 32 Nhóm 1

21/01/2025 14g30' 31 Nhóm 2

13g30' 20 Nhóm 3

14g30' 20 Nhóm 4

Thứ 4 7h15' 29 P. Thực hành Nhóm 1

22/01/2025 13h30' 29 P. Thực hành Nhóm 2

Trần Thị Kim Chung

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu;

- Các đơn vị trực thuộc Trường;

- Website BTC;

- Lưu: VT, Kt&ĐBCL(D.Thuy).

Phòng A.203

(CS4)

Phòng B.201

(CS4)

MN K24B Âm nhạc và Múa Thực hành 10'/SV21

20

MN K24A + MN K24B Giáo dục học đại cương Trắc nghiệm 60'
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